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[bookmark: _Toc114236319]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. [bookmark: _Toc114236320]Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Daso
· Địa chỉ văn phòng: Số 35 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
· Người đại diện pháp luật của chủ cơ sở: 
· Người đại diện: Ông Đặng Ngọc Hòa   
· Chức vụ: Tổng giám đốc
· Điện thoại: (0274) 375 3981      	 
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700149931 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Dương Phòng đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 12 tháng 11 năm 1992, thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 01 năm 2021.
2. [bookmark: _Toc114236321]Tên cơ sở
“Nhà máy liên hợp sản xuất chất tẩy rửa và mỹ phẩm”.
· Địa điểm cơ sở: Số 35 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:
· Công ty đã được cấp giấy phép xây dựng số 117/GP-UB ngày 16/04/1995 để thi công một số hạng mục công trình nhà xưởng.
· Công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 151332/CNCT ngày 12/05/2005.
· Quyết định số 33/KHCNMT ngày 09 tháng 12 năm 1995 của Sở Khoa học – Công nghệ & Môi trường tỉnh Sông Bé về việc phê duyệt phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy liên hợp sản xuất chất tẩy rửa và mỹ phẩm.
· Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): dự án thuộc nhóm B (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 điều 9 có vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).
3. [bookmark: _Toc114236322]Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
3.1. [bookmark: _Toc114236323]Công suất hoạt động của cơ sở:
	[bookmark: _Toc107490008][bookmark: _Toc109721646][bookmark: _Toc110525004][bookmark: _Toc113864862][bookmark: _Toc114236324]Tên sản phẩm
	[bookmark: _Toc107490009][bookmark: _Toc109721647][bookmark: _Toc110525005][bookmark: _Toc113864863][bookmark: _Toc114236325]Đơn vị
	[bookmark: _Toc107490010][bookmark: _Toc109721648][bookmark: _Toc110525006][bookmark: _Toc113864864][bookmark: _Toc114236326]Công suất của dự án

	[bookmark: _Toc113864865][bookmark: _Toc114236327]Bột giặt, kem giặt
	[bookmark: _Toc107490012][bookmark: _Toc109721650][bookmark: _Toc110525008][bookmark: _Toc113864866][bookmark: _Toc114236328]Tấn /năm
	[bookmark: _Toc107490013][bookmark: _Toc109721651][bookmark: _Toc110525009][bookmark: _Toc113864867][bookmark: _Toc114236329]25.000

	[bookmark: _Toc113864868][bookmark: _Toc114236330]Xà phòng tắm
	[bookmark: _Toc113864869][bookmark: _Toc114236331]Tấn/năm
	[bookmark: _Toc113864870][bookmark: _Toc114236332]4.000

	[bookmark: _Toc113864871][bookmark: _Toc114236333]Kem đánh răng
	[bookmark: _Toc113864872][bookmark: _Toc114236334]Tấn/năm
	[bookmark: _Toc113864873][bookmark: _Toc114236335]2.000

	[bookmark: _Toc113864874][bookmark: _Toc114236336]Dầu gội đầu
	[bookmark: _Toc113864875][bookmark: _Toc114236337]Tấn/năm
	[bookmark: _Toc113864876][bookmark: _Toc114236338]3.000


3.2. [bookmark: _Toc114236339]Công nghệ sản xuất của cơ sở:
3.2.1. Quy trình sản xuất bột giặtKhử bọt
Nguyên liệu
Khí thải
Bột mịn
Cân định lượng
Phối trộn
Sàng
Lọc
Nghiền
Sấy khô trong tháp sấy
Phân ly
Nghiền trộn
Xe chứa bột
Xylon lọc bụi
Đánh nhuyễn
Đóng gói
Dầu thơm, Enzyme
[bookmark: _Toc114487482]Hình 1: Quy trình sản xuất bột giặt

· Thuyết minh quy trình công nghệ:
Nguyên liệu được kiểm tra và cân định lượng từng loại, sau đó được cho vào bồn phối trộn, trộn đều bằng máy khuấy.Trình tự các thao tác và thứ tự thêm vào các nguyên liệu được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thành phần và chất lượng sản phẩm. 
Đánh nhuyễn, lọc, nghiền: Hỗn hợp tạo thành dạng nhão được đánh nhuyễn thành dạng kem mịn, được bơm phun vào đỉnh tháp sấy.
Sấy trong tháp sấy: Hỗn hợp sau đó được bơm phun vào đỉnh tháp sấy bằng bơm cao áp. Tại đây, hỗn hợp dạng nhão được khử ẩm nhờ nhiệt của khí lò thổi ngược từ dưới đáy tháp lên, thành phẩm được sấy khô ở dạng hạt xốp được thu gom ở đáy tháp theo băng tải chuyển qua ống nâng tải bằng khí. Ống nâng tải bằng khí vừa làm nhiệm vụ chuyển tải sản phẩm đến công đoạn phân ly, sàng vừa làm nguội sản phẩm.
Phân ly, sàng: Thành phẩm dạng hạt tiến hành phân ly, sàng lọc bằng sàng rung để tách hạt thô. Sản phẩm sau khi phân loại kích cỡ được chuyển đến thiết bị phối trộn nguyên liệu.
Nghiền trộn: Tại đây tiến hành phối trộn hương liệu và trộn đều bằng máy trộn thùng quay tạo ra bột thành phẩm.
Xe chứa bột: Bột thành phẩm sau đó được bảo quản trong các xe chứa bột và chuyển đến nơi đóng gói.
Đóng gói: Bột thành phẩm được đóng gói theo quy cách, tiêu chuẩn của từng loại sản phẩm, sau đó đưa vào bảo quản tại kho chứa trước khi xuất hàng. 

3.2.2. Quy trình sản xuất xà phòng thơm Cân định lượng 
Phối trộn
Tinh lọc và đùn sợi trong máy
có khống chế nhiệt độ
Đùn thanh trong máy đùn chân không
Cắt bánh trên máy tự động
Ép bánh và in nổi chữ hình
Cán trộn 
Phôi xà phòng và các nguyên liệu phụ trợ 
Bao gói trên máy tự động

[bookmark: _Toc114487483]Hình 2: Quy trình sản xuất xà phòng thơm


· Thuyết minh quy trình công nghệ:
Các nguyên liệu (phôi xà phòng, chất bảo quản, bột màu, hương liệu, chất dưỡng da, chất làm tăng độ ẩm,…) được kiểm tra và tiến hành cân định lượng sau đó được cho vào thùng phối trộn từng mẻ một. 
Phối trộn: Giám sát thành phần, thứ tự nguyên liệu được đưa vào và thời gian khấy trộn để xà phòng không bị vón cục.
Tinh lọc và đùn sợi có khống chế nhiệt độ: Xà phòng tiếp tục được trộn đều bằng cách ép qua khuôn thành các sợi dẹp trong máy xử lý chậm.
Cán trộn trên máy cán: Xà phòng được chuyển qua một loạt máy cán để trộn thật đều với các thành phần khác. Để nguội đến nhiệt độ theo yêu cầu và tiếp tục xay nhuyễn bằng máy cán 3 trục.
Đùn thanh:  Xà phòng xay nhuyễn được đưa vào máy xử lý sơ bộ nhào nặn thành sợi xà phòng, tiếp tục đưa các sợi xà phòng này vào máy xử lý chậm giai đoạn 2 bằng thiết bị đùn chân không để loại bỏ không khí trong xà phòng và tạo thành thanh xà phòng.
Cắt bánh, ép bánh và in hình chữ: Xà phòng thanh được cắt thành từng thỏi có độ dài nhất định và ép bánh theo hình dạng mẫu mã, kích cỡ đã thiết kế. Phun dung dịch để tăng độ bóng thích hợp cho bánh xà phòng và làm xà phòng không dính vào khuôn khi đóng mác.
Bao gói trên máy tự động: Sau khi đóng mác tiến hành đóng gói ngay để giữ mùi thơm, độ ẩm đồng thời ngăn không cho bụi, tạp chất lẫn vào sản phẩm. 
3.2.3. [bookmark: _Toc114236342]Quy trình sản xuất dầu gội
Phối trộn trong 
bồn khuấy phụ
Phối trộn trong bồn khuấy
di động
Phối trộn trong 
bồn khuấy chính

Trộn trong đường ống
Đóng chai hoặc túi bằng máy tự động
Bơm định lượng
Cân định lượng
Xếp vào thùng bao gói
Nguyên liệu lỏng
Nguyên liệu bột

[bookmark: _Toc114487484]Hình 3: Quy trình sản xuất dầu gội


· Thuyết minh quy trình công nghệ:
Các nguyên liệu được kiểm tra và cân định lượng, phối trộn riêng biệt. Sau đó 2 hỗn hợp này được cho vào bồn khuấy theo trình tự, tốc độ quy định. Tiếp tục khuấy, trộn đều hỗn hợp, thêm hương liệu, điều chỉnh độ đặc, pH. Sau khi quá trình hoàn tất, sản phẩm được bơm vào bồn chứa để lưu trữ, ổn định chờ đóng gói.
Đóng chai hoặc túi bằng máy tự động: Khi sản phẩm đạt chất lượng theo quy định  mới cho đóng gói. Việc đóng gói vào chai hoặc túi được thực hiện bằng máy tự động hoặc bán tự động.
Xếp thùng, bao gói: Sản phẩm được cho vào thùng, bao gói và đưa vào bảo quản tại kho chứa trước khi xuất hàng.
3.2.4. Quy trình sản xuất kem đánh răngKhuấy, nghiền, trộn bằng máy có môi trường áp suất chân không

Khuấy trộn 
Cân định lượng
Khuấy trộn 
Cân định lượng
Nguyên liệu lỏng
Chuyển vào bồn chứa
Đóng tube bằng máy tự động
Bao gói
Nguyên liệu bột

[bookmark: _Toc114487485]Hình 4: Quy trình sản xuất kem đánh răng


· Thuyết minh quy trình công nghệ:
[bookmark: _Toc114236344]Các nguyên liệu được kiểm tra, cân định lượng, phối trộn sơ bộ, riêng biệt, sau đó được đưa vào máy khuấy chuyên dụng (có trang bị cánh khuấy, trục nghiền… hoạt động trong môi trường chân không, làm mát bằng nước,…) để tránh tạo bọt khí theo trình tự, thời gian quy định.
Bồn chứa: Sau khi quá trình phối trộn hoàn tất, thành phẩm được bơm vào bồn chứa chờ đóng tube.
Đóng tube: Rót kem vào tube, hàn đáy tube bằng máy tự động theo quy cách của từng loại sản phẩm.
Bao gói: Sản phẩm sau đó được cho vào hộp, thùng carton và đưa vào bảo quản tại kho chứa trước khi xuất hàng.
3.3. Sản phẩm của cơ sở:
	[bookmark: _Toc113864884][bookmark: _Toc114236345]Tên sản phẩm
	[bookmark: _Toc113864885][bookmark: _Toc114236346]Đơn vị
	[bookmark: _Toc113864886][bookmark: _Toc114236347]Công suất của dự án

	[bookmark: _Toc113864887][bookmark: _Toc114236348]Bột giặt, kem giặt
	[bookmark: _Toc113864888][bookmark: _Toc114236349]Tấn /năm
	[bookmark: _Toc113864889][bookmark: _Toc114236350]25.000

	[bookmark: _Toc113864890][bookmark: _Toc114236351]Xà phòng tắm
	[bookmark: _Toc113864891][bookmark: _Toc114236352]Tấn/năm
	[bookmark: _Toc113864892][bookmark: _Toc114236353]4.000

	[bookmark: _Toc113864893][bookmark: _Toc114236354]Kem đánh răng
	[bookmark: _Toc113864894][bookmark: _Toc114236355]Tấn/năm
	[bookmark: _Toc113864895][bookmark: _Toc114236356]2.000

	[bookmark: _Toc113864896][bookmark: _Toc114236357]Dầu gội đầu
	[bookmark: _Toc113864897][bookmark: _Toc114236358]Tấn/năm
	[bookmark: _Toc113864898][bookmark: _Toc114236359]3.000


4. [bookmark: _Toc114236360]Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:
4.1. [bookmark: _Toc114236361]Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất
	[bookmark: _Toc27082581]STT
	[bookmark: _Toc27082582][bookmark: _Toc27315676]Tên nguyên liệu
	[bookmark: _Toc27082585][bookmark: _Toc27315679]Khối lượng (tấn/năm) 
	[bookmark: _Toc27082586][bookmark: _Toc27315680]Mục đích sử dụng

	1
	Sodium Sulfate
	12.558
	Bột giặt, kem giặt

	2
	Sodium Carbonate
	1.048
	Bột giặt, kem giặt

	3
	Sodium hydroxide
	1.852.74
	Bột giặt, dầu gội

	4
	Sodium hypochloride
	100
	Bột giặt

	5
	Linear Alkyl Benzen Sulfonic Acid
	5.159
	Bột giặt, kem giặt

	6
	Sodium Silicate
	5.074
	Bột giặt, kem giặt

	7
	Dolosel
	169
	Bột giặt

	8
	Sodium Percarbonate
	100
	Bột giặt

	9
	Zeolite 4A
	579.99
	Bột giặt, kem giặt

	10
	Enzyme
	135
	Bột giặt, kem giặt

	11
	Sodium Lauryl Ether Sulfate
	45
	Dầu gội

	12
	Dehydol LS 9TH
	15
	Dầu gội

	13
	Sodium Chloride
	500
	Kem giặt

	14
	Cellulose Ether
	20
	Dầu gội, kem đánh răng

	15
	Borax pentahydrate
	33
	Kem giặt

	16
	Acid steatric
	250
	Kem giặt

	17
	Sorbitol 70%
	1.200
	Kem đánh răng

	18
	Glycerine 99,5%
	50
	Kem đánh răng

	19
	Poly Ethylene Glycol
	40
	Kem đánh răng

	20
	Hydrated sillica
	250
	Kem đánh răng

	21
	Synthetic Amorphous Silica Silicon Dioxide
	124
	Kem đánh răng

	22
	Sodium Lauryl Sulfate
	30
	Kem đánh răng

	23
	Soap chip
	4.000
	Xà phòng thơm

	24
	Tetrasodium etidronate
	4
	Xà phòng thơm

	25
	Eutanol
	1,6
	Xà phòng thơm

	Tổng
	33.354,6
	-


[bookmark: _Toc27082613][bookmark: _Toc27315707]Nguồn: Công ty TNHH Daso
4.2. [bookmark: _Toc114236362]Nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho dự án
	STT
	Nhiên liệu
	Khối  lượng (tấn/năm)
	Mục đích sử dụng

	1
	Dầu FO
	1.100
	Lò dầu 


4.3. [bookmark: _Toc114236363]Nhu cầu sử dụng hóa chất
· Hóa chất sử dụng phục vụ trạm xử lý nước thải của nhà máy
	[bookmark: _Toc27082617][bookmark: _Toc27315711]STT
	[bookmark: _Toc27082618][bookmark: _Toc27315712]Tên nguyên liệu
	[bookmark: _Toc27082620][bookmark: _Toc27315714]Đơn vị
	Khối lượng

	[bookmark: _Toc27082626][bookmark: _Toc27315720]1
	Chất keo tụ (PAC)
	[bookmark: _Toc27082629][bookmark: _Toc27315723]Kg/ngày
	[bookmark: _Toc27082631][bookmark: _Toc27315725]4.563

	[bookmark: _Toc27082633][bookmark: _Toc27315727][bookmark: _Toc27082640][bookmark: _Toc27315734]2
	Polymer
	[bookmark: _Toc27082643][bookmark: _Toc27315737]Kg/ngày
	92

	[bookmark: _Toc27082647][bookmark: _Toc27315741]3
	Dung dịch trung hòa
	[bookmark: _Toc27082650][bookmark: _Toc27315744]Kg/ngày
	55

	4
	Clorine
	Kg/ngày
	183


4.4. [bookmark: _Toc114236364]Nguồn cung cấp điện
· Nguồn điện cung cấp cho công ty được lấy từ mạng lưới cấp điện quốc gia – Công ty điện lực Bình Dương – Điện lực Thuận An cung cấp. Ngoài ra, công ty còn trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 500KVA, sử dụng dầu DO.
Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động sản xuất hiện tại của Nhà máy là 9.366 kwh/tháng (theo hóa đơn tiền điện kỳ tháng 06/2022; tháng 07/2022; tháng 08/2022). Tổng nhu cầu sử dụng điện khi dự án đạt công suất tối đa là 284.895 Kwh/tháng.
4.5. [bookmark: _Toc114236365]Nguồn cung cấp nước
Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương dẫn trực tiếp đến khu vực dự án.
Lượng nước sử dụng tại nhà máy trung bình khoảng 424 m3/tháng tương đương 16,3 m3/ngày (Theo hóa đơn nước cấp các tháng 05/2022: 607 m3/tháng; tháng 6/2022: 327 m3/tháng; tháng 07/2022: 337 m3/tháng).
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch covid 19 trong 03 năm gần đây gây khó khăn trong việc sản xuất, cung ứng thị trường, vì vậy trong thời gian tới Công ty sẽ hoạt động bình thường trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu đặt hàng của các đối tác và dự kiến khối lượng sản phẩm tăng lên so với thời điểm hiện tại. Do đó lưu lượng nước sử dụng tại dự án được thể hiện cụ thể qua bảng sau:
[bookmark: _Toc114236281]Bảng 1: Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy
	STT
	Nhu cầu sử dụng nước
	Lưu lượng hiện tại (m3/ngày)
	Lưu lượng khi dự án đạt công suất tối đa (m3/ngày)

	1
	Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt
	3
	18

	2
	Nước cấp cho nhà bếp, nhà ăn tập thể
	1
	3

	3
	Nước cấp cho hoạt động sản xuất
	7
	27

	4
	Nước cấp vệ sinh máy móc, nhà xưởng
	0,5
	1

	5
	Hoạt động khác (tưới cây, sân bãi, dự trữ phòng cháy chữa cháy,...)
	4,8
	4,8

	Tổng
	16,3
	53,8


Nguồn: Công ty TNHH Daso
Chủ đầu tư xây dựng bể chứa nước có dung tích 120 m3 cùng với hệ thống PCCC được thiết kế theo quy chuẩn hiện hành và được cơ quan chức năng phê duyệt để đảm bảo an toàn và có thể ứng cứu khi có sự cố cháy, nổ.
5. [bookmark: _Toc114236366]Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:
· [bookmark: _Toc101188014]Quyết định số 33/KHCNMT ngày 09 tháng 12 năm 1995 của Sở Khoa học – Công nghệ & Môi trường tỉnh Sông Bé về việc phê duyệt phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy liên hợp sản xuất chất tẩy rửa và mỹ phẩm tại số 35 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Daso.
· Công ty TNHH Dacco tiến hành sáp nhập vào Công ty TNHH Daso vào ngày 30 tháng 06 năm 2004.
· Giấy phép số 24/GP-STNMT ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bình Dương Sở tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
· 
[bookmark: _Toc114236367]Chương II
[bookmark: _Toc114236368]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _Toc114236369]Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
· [bookmark: _Toc101188019]Dự án “Nhà máy liên hợp sản xuất chất tẩy rửa và mỹ phẩm” được Sở Khoa học – Công nghệ & Môi trường tỉnh Sông Bé phê duyệt phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường theo quyết định số 33/KHCNMT ngày 09 tháng 12 năm 1995.
· Dự án được UBND Tỉnh Bình Dương cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quyết định số 24/GP-STNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018.
2. [bookmark: _Toc114236370]Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
· [bookmark: _Toc101188023]Nước thải phát sinh từ dự án được thu gom, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf =1,2) sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực  kênh T3 suối Đờn rạch Cầu Mới  sông Sài Gòn hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
· Nhà máy có 02 hệ thống xử lý khí thải. Bao gồm:
· Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò dầu và tháp sấy phun công suất 30.000m3/h
· Hệ thống xử lý bụi, khí thải thiết bị phân ly công suất 9.000 m3/h
Bụi, khí thải phát sinh tại xưởng sản xuất bột giặt được thu gom đưa về hệ thống xử lý khí thải để xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,9; Kv=0,8) sau đó thải ra ngoài, vì vậy đáp ứng được khả năng chịu tải của môi trường. 
· [bookmark: _Toc101188024]Tác động từ các nguồn thải không thay đổi với so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Sở Khoa học – Công nghệ & Môi trường tỉnh Sông Bé phê duyệt.

[bookmark: _Toc114236371]Chương III
[bookmark: _Toc114236372]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. [bookmark: _Toc114236373]Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
1.1. [bookmark: _Toc114236374]Thu gom, thoát nước mưa
Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được tách riêng.
· Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa từ các nhà xưởng, văn phòng, nhà kho, nhà bảo vệ, khuôn viên nhà máy được thu gom vào mương thoát nước mưa được xây dựng bằng xi măng (với chiều ngang x chiều sâu = 400x400mm, L = 1.227m) chạy dọc theo nhà xưởng và tường rào nhà máy để dẫn toàn bộ nước mưa từ nhà máy vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực. Có 1 điểm đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực nằm trên đường Đại lộ Bình Dương có tọa độ X: 604725, Y: 1209678. (Sơ đồ thu gom, đấu nối nước mưa đính kèm phụ lục).
1.2. [bookmark: _Toc114236375]Thu gom, thoát nước thải
Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của dự án như sau:
 Nước thải sinh hoạt
từ bể tự hoại
Nước thải sản xuất; vệ sinh máy móc, nhà xưởng; nước thải phát sinh từ các bồn chứa ngoài trời (sau khi được tách dầu) 
Trạm xử lý nước thải 
Hệ thống thoát nước chung của khu vực  kênh T3  Suối Đờn  rạch Cầu Mới Sông Sài Gòn.
1 hố ga
giám sát

[bookmark: _Toc114487486]Hình 5: Phương án thu gom và xử lý nước thải tại dự án
· Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ nhà vệ sinh, nước rửa tay chân của nhân viên, công nhân. Công ty sẽ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nước thải, trước khi đưa vào hệ thống xử lý của cơ sở.

[bookmark: _Toc114487487][image: Description: BTH CSGT]Hình 6: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn
Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 
Nguyên lý làm việc của bể tự hoại đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ yếm khí cặn lắng. Nước thải sau khi qua ngăn 1 để tách cặn sẽ tiếp tục qua ngăn 2 xử lý sinh học rồi qua ngăn lắng 3. Cặn lắng được lưu giữ trong bể từ 3-6 tháng, dưới tác động của vi sinh vật yếm khí các chất hữu cơ được phân huỷ thành khí CO2, CH4 và các chất vô cơ. Nước trong bên trên sẽ chảy vào hệ thống ống thu nước thải chảy về hố ga thu nước thải của nhà máy. Bùn lắng dưới đáy được hút định kỳ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. 
Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 45 - 50% cặn lơ lửng (SS) và 20 - 40% BOD. (Nguồn: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân. Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình. NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM. 2006)
· Nước thải sản xuất
Nước thải phát sinh từ các bồn chứa ngoài trời bao gồm nước mưa bị dính hóa chất rơi vãi được thu gom về bể chứa nước thải sản xuất và tách dầu nhằm loại bỏ dầu mỡ. Nước thải sau khi được tách dầu cùng với nước thải sản xuất (nước thải sản xuất; vệ sinh máy móc, nhà xưởng) được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung công xuất 50 m3/ngày đêm để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực kênh T3 suối Đờn rạch Cầu Mới  sông Sài Gòn.
1.3. [bookmark: _Toc114236376] Xử lý nước thải
Nước thải của dự án được thu gom bằng đường ống PVC 400mm chảy về hố ga tập trung nước thải của dự án trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực  kênh T3 suối Đờn rạch Cầu Mới  sông Sài Gòn.
Nước thải được xử lý như sau: Nước thải phát sinh tại nhà máy được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf =1,2) sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực  kênh T3 suối Đờn rạch Cầu Mới  sông Sài Gòn. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy, công suất 50 m3/ngày như sau: 
Bể phơi nén bùn
Bể chứa nước thải sản xuất và tách dầu
Lưới lọc rác
Bể kị khí và lắng sơ cấp
(bể điều hòa)
Thiết bị tuyển nổi
Bể tạo bông, lắng I
Bể  vi sinh hiếu khí
Bể lắng II
Hồ ổn định I & II
Nước thải sản xuất
Nước thải sinh hoạt
DD dinh dưỡng
DD keo tụ và trợ keo
Nguồn tiếp nhận
Bể lọc hấp phụ - khử trùng
Nước thải phát sinh từ các bồn chứa ngoài trời
TH bùn

[bookmark: _Toc114487488]Hình 7: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của nhà máy – công suất 50 m3/ngày đêm.
Thuyết minh quy trình công nghệ:
Nước thải phát sinh từ các bồn chứa ngoài trời bao gồm nước mưa bị dính hóa chất rơi vãi được thu gom đưa về bể chứa nước thải sản xuất và tách dầu. Tại đây nước thải được tách dầu mỡ.
Bể kị khí và lắng sơ cấp (bể điều hòa): Nước thải sinh hoạt (sau khi được lắng cặn) cùng với nước thải sản xuất và nước thải từ các bồn chứa ngoài trời (sau khi được tách dầu) chảy qua lưới lọc rác để tập trung vào bể kị khí và lắng sơ cấp (bể điều hòa). Tại đây các hợp chất hữu cơ khó phân hủy bị phân hủy bởi các vi sinh vật kỵ khí. Sau đó nước thải tiếp tục qua thiết bị tuyển nổi. 
Thiết bị tuyển nổi: Từ bể kị khí và lắng sơ cấp (bể điều hòa) nước thải được bơm qua thiết bị tuyển nổi có chứa dung dịch keo tụ PAC và chất trợ keo Polymer để tạo phản ứng với các chất có trong nước thải. Dung dịch keo tụ, trợ keo tụ và các chất ô nhiễm trong nước thải tiếp xúc tương tác va chạm, dính kết hình thành nên những bông cặn được nổi lên trên nhờ các bọt khí kết dính với các bông cặn được thiết bị gạt bùn gạt và được đưa về sân phơi bùn. Hỗn hợp nước thải tự chảy sang bể tạo bông, lắng I.
Bể tạo bông, lắng I: Sau đó, nước thải tiếp tục đưa qua bể tạo bông, lắng I để lắng những cặn có trọng lượng lớn còn sót lại ở quá trình tuyển nổi. Tại bể tạo bông, lắng I những phần chất rắn sẽ được lắng xuống và được thải ra bể chứa bùn, còn phần nước sẽ được chảy tràn qua bể vi sinh hiếu khí.
Bể vi sinh hiếu khí: Nước thải được xử lý bằng các vi sinh vật hiếu khí. Dưới tác dụng của vi sinh hiếu khí sẽ phân hủy các chỉ tiêu ô nhiễm như BOD5, COD, N, P. Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý phải luôn duy trì nồng độ oxy hòa tan trong nước DO ≥ 4mg/L bằng cách sục khí liên tục vào nước thải.
Bể lắng II: Nước thải sau khi qua bể vi sinh hiếu khí sẽ được đưa qua bể lắng nhằm tiến hành tách vi sinh vật ra khỏi nước thải bằng phương pháp lắng trọng lực. Nước thải từ bể lắng II được dẫn qua hồ ổn định I &II. Bùn lắng dưới đáy bể được tuần hoàn lại bể vi sinh hiếu khí nhằm duy trì nồng độ bùn nhất định.
Hồ ổn định I&II: Hồ có thể tích rất lớn nhằm giúp cho quá trình lưu nước lâu góp phần giảm nồng độ chất bẩn trong nước thải. Nước sau đó được dẫn qua bể lọc hấp phụ – khử trùng.
Bể lọc hấp phụ – khử trùng: Trong bể chứa thành phần than hoạt tính và cát lọc. Có nhiệm vụ hấp phụ các hợp chất hữu cơ còn sót lại. Sau đó, nước thải được cấp dung dịch Clorine để tiêu diệt các vi sinh và các thành phần gây bệnh còn lại trong nước thải như Ecoli, Coliforms… trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
Bể phơi nén bùn: Bùn phát sinh từ bể tuyển nổi và bể tạo bông – lắng I được bơm về bể phơi nén bùn, sau đó được cho vào bao để đem đi xử lý. 
Nước thải sau quá trình xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (Kq= 0,9; Kf =1,2) sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực  kênh T3 suối Đờn rạch Cầu Mới  sông Sài Gòn.

[bookmark: _Toc114236282]Bảng 2: Kích thước các hạng mục công trình xử lý nước thải
	STT
	Hạng mục công trình
	Số lượng
	Kích thước công trình 

	1
	Bể chứa nước thải sản xuất  và tách dầu
	4 ngăn 
	- Kích thước:D×R×H= 3,51,12,2m
                      D×R×H= 3,51,12,2m
                      D×R×H= 3,51,12,2m
                      D×R×H= 212,2m
- Vật liệu: BTCT

	2
	Bể kị khí và lắng sơ cấp (bể điều hòa).
	1bể
	- Kích thước: D×R×H= 125 2m
- Vật liệu: BTCT

	3
	Thiết bị tuyển nổi
	1 bồn
	- Kích thước: DH= 1  2,5
- Vật liệu: Thép

	4
	Bể tạo bông, lắng I
	1 bể
	- Kích thước: D×R×H= 2,8 5 2m
- Vật liệu: BTCT

	5
	Bể vi sinh hiếu khí
	1 bể
	- Kích thước: D×R×H= 7 5 2m
- Vật liệu: BTCT

	6
	Bể lắng II
	1 bể
	- Kích thước: D×R×H= 9,4 10 2m
- Vật liệu: BTCT

	7
	Hồ ổn định I &II
	2 ngăn
	- Kích thước:D×R×H= 14,6 10 2m
                     D×R×H= 14,6 10 2m
- Vật liệu: BTCT

	8
	Bể lọc hấp phụ - khử trùng
	2 ngăn
	- Kích thước: D×R×H= 1,8 1 2m
                      D×R×H= 1 1 2m
- Vật liệu: BTCT

	9
	Sân phơi bùn
	2 ngăn
	- Kích thước: D×R×H= 2,8 3,4 1m
                      D×R×H= 2,8 3,4 1m
- Vật liệu: BTCT


Nguồn: Công ty TNHH Daso
[bookmark: _Toc114236283]

Bảng 3: Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	ĐVT
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Máy thổi khí
	2
	Cái
	Công suất: 2,2kW
Lưu lượng: 100m3/h
Xuất xứ: Hàn Quốc

	2
	Máy nén khí
	1
	Cái
	Công suất: 1,5kW
Lưu lượng: 30m3/h
Xuất xứ: Hàn Quốc

	3
	Bơm nước thải
	5
	Cái
	Công suất: 0,75kW
Lưu lượng: 5 m3/h; H=10m
Xuất xứ: FLYGT- Thụy Điển 

	4
	Bơm chìm nước thải
	3
	Cái
	Công suất: 0,75kW
Lưu lượng: 5 m3/h; H=10m
Xuất xứ: FLYGT- Thụy Điển

	5
	Bơm định lượng
	4
	Cái
	Công suất: 45W
Lưu lượng: 14-50l/h; 4 Bar
Xuất xứ: Hoa kỳ

	6
	Bồn chứa hóa chất
	5
	Cái
	Bồn nhựa Đại thành 500l

	7
	Đĩa thổi khí
	24
	Cái
	Xuất xứ: Mỹ

	8
	Tủ điều khiển
	1
	Bộ
	Vật liệu: Vỏ tủ bằng thép sơn tỉnh điện
Xuất xứ: Việt Nam

	9
	Hệ thống đường ống PVC
	1
	Hệ
	Vật liệu: ống nhựa Bình Minh


Nguồn: Công ty TNHH Daso
· 

· Hóa chất sử dụng hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Tên hóa chất
	Mục đích sử dụng
	Liều lượng sử dụng (kg/ngày)
	Đơn giá (Vnđ/kg)
	Thành tiền
(Vnđ/ngày)

	1
	Chất keo tụ (PAC)
	Thiết bị tuyển nổi
	12,5
	7.500
	93.750

	2
	 Polymer
	Thiết bị tuyển nổi
	0,25
	70.000
	17.500

	3
	Dung dịch trung hòa
	Thiết bị tuyển nổi
	0,15
	25.000
	3.750

	4
	Clorine
	Khử trùng
	0,5
	50.000
	25.000

	Thành tiền
	VNĐ/ngày
	
	
	140.000

	Tổng  (năm)
	VNĐ/năm
	
	
	50.400.000


Nguồn: Công ty TNHH Daso
· Định mức tiêu hao điện năng
	STT
	Thiết bị
	Khối lượng
	Số lượng
	Thời gian hoạt động
(h)
	Công suất thiết bị 
(kw)
	Điện năng tiêu thụ (kwh)

	1
	Bơm nước thải
	Cái
	5
	12
	0,75
	45

	2
	Máy thổi khí
	Cái
	2
	12
	2,2
	52,8

	3
	Máy nén khí
	Cái
	1
	24
	1,5
	36

	4
	Bơm chìm nước thải
	Cái
	3
	12
	0,75
	27

	5
	Bơm định lượng hóa chất
	Cái
	4
	24
	0,045
	4,32

	6
	Thiết bị khác, chiếu sáng nhà điều hành
	-
	-
	-
	-
	30

	Cộng
	Kwh
	
	
	
	195,12

	Đơn giá
	Đồng/Kwh
	
	
	
	2.000

	Thành tiền
	VNĐ/ngày
	
	
	
	390.240

	Tổng 
	VNĐ/năm
	
	
	
	140.486.400


Nguồn: Công ty TNHH Daso
2. [bookmark: _Toc114236377]Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do mùi hương liệu
Để giảm thiểu sự bốc hơi của tinh dầu, hương liệu cần phải áp dụng các biện pháp sau đây:
· Phun và trộn hương liệu vào sản phẩm thực hiện trong các bồn kín.
· Giảm nhiệt độ khi trộn hương liệu và khi bảo quản sản phẩm, tránh bay hơi hương liệu làm thất thoát hương thơm mà lại ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
Thiết kế nhà xưởng có đầy đủ các hệ thống thông gió và các biện pháp khống chế ô nhiễm do hương liệu bay hơi gây ảnh hưởng tới môi trường và người dân sống ở khu vực xung quanh. Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị, bảo đảm không có rò rỉ, để các máy móc thiết bị luôn luôn làm việc trong tình trạng kỹ thuật tốt.
Ngoài ra, Công ty tiến hành trồng cây xanh xung quanh nhà máy, nhằm hạn chế ô nhiễm, thanh lọc không khí.
· Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ lò dầu và tháp sấy phun xưởng sản xuất bột giặt 
Khí thải, nhiệt sinh ra từ lò dầu (công suất 1.500.000Kcal/h) được đưa vào tháp sấy phun (công suất 5tấn/h) nhằm mục đích sấy khô bột giặt. Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sấy khô bột giặt tại tháp sấy phun được công ty tiến hành thu gom, đưa về hệ thống xử lý khí thải công suất 30.000m3/h để xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B và được xả ra ngoài môi trường qua ống khói. Hệ thống xử lý khí thải có quy trình công nghệ như sau:Bụi và khí thải
Cyclon chùm 4
Cyclon chùm 8

Quạt hút

Ống khói









[bookmark: _Toc114487489]
Hình 8: Quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải từ lò dầu và tháp sấy phun 
Thuyết minh quy trình:
Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sấy khô bột giặt tại tháp sấy phun được thu gom đưa về Cyclon chùm 4. Quá trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí.
Bụi, khí thải sau khi được đưa vào Cyclon chùm 4 theo phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng khí và bụi chuyển động theo quỹ đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lượng lớn hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm văng ra xa trục và va vào thành. Khi bụi chạm thành, sẽ bị mất quán tính và rơi xuống ngăn chưá bụi phía dưới. Còn với hạt bụi nhẹ thì nó sẽ đọng lại làm thành lớp rồi cuối cùng khi đủ nặng nó cũng bị rơi xuống đáy. 
Sau khi qua Cyclon chùm 4 các hạt bụi có kích thước lớn đã được giữ lại. Khí sau đó tiếp tục được dẫn qua Cyclon chùm 8 để tiếp tục xử lý các hạt bụi mịn hơn. Các hạt bụi va vào thành rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới và được giữ lại tại đầu ra của Cyclon. Khi dòng khí đi đến phần dưới cùng hình tròn, dòng khí sẽ đổi hướng quay trở lại và chuyển động lên trên, chuyển động quanh ống trụ tâm của cyclon và thoát ra ngoài. 
Cuối cùng, dòng khí được chuyển qua ống khói và thải ra ngoài đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
Bụi thu gom từ Cyclon chùm 4, Cyclon chùm 8 được công ty thu gom và tuần hoàn tái sử dụng lại công đoạn nghiền trộn trong quy trình sản xuất bột giặt. 
Định kỳ khoảng 2-3 tháng Công ty sẽ tiến hành vệ sinh Cyclon.
[bookmark: _Toc114236284]Bảng 4: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò dầu và tháp sấy phun
	STT
	Thiết bị
	Số lượng
	Chi tiết

	1
	Cyclon chùm 4
	1
	Kích thước 1 cyclon: DH = 1,26,3 (m)
Chiều cao đáy lắng chung: 3,5m
Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện

	2
	Cyclon chùm 8
	1
	Kích thước 1cyclon: DH=0,84,7 (m)
Chiều cao đáy lắng chung: 3,0m
Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện

	3
	Quạt hút
	1 
	Công suất: 37kw
Lưu lượng: 30.000 (m3/h)

	4
	Ống khói sau xử lý 
	1 
	Đường kính: 1m
Chiều cao: 28m.


Nguồn: Công ty TNHH Daso
· Biện pháp xử lý bụi, khí thải thiết bị phân ly.  
Bụi, khí thải phát sinh từ thiết bị phân ly (5tấn/h) được công ty tiến hành thu gom, đưa về hệ thống xử lý khí thải công suất 9000m3/h để xử lý. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B được xả ra ngoài môi trường qua ống khói.
Bụi, khí thải từ thiết bị phân ly được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau:Bụi và khí thải từ thiết bị phân ly
Cyclon chùm 4
Quạt hút

Lọc bụi tay áo

Ống khói

[bookmark: _Toc114487490]Hình 9: Quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải thiết bị phân ly


Thuyết minh quy trình:
Bụi, khí thải phát sinh từ thiết bị phân ly được thu gom đưa về Cyclon chùm 4. Quá trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí.
Bụi, khí thải sau khi được đưa vào Cyclon chùm 4 theo phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng khí và bụi chuyển động theo quỹ đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lượng lớn hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm văng ra xa trục và va vào thành. Khi bụi chạm thành, sẽ bị mất quán tính và rơi xuống ngăn chưá bụi phía dưới. Còn với hạt bụi nhẹ thì nó sẽ đọng lại làm thành lớp rồi cuối cùng khi đủ nặng nó cũng bị rơi xuống đáy. 
Sau khi qua Cyclon chùm 4 các hạt bụi có kích thước lớn đã được giữ lại. Khí sau đó tiếp tục được dẫn qua thiết bị lọc bụi tay áo. Dòng khí lẫn bụi đi qua một tấm vải lọc, các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, các hạt bụi có kích thước nhỏ sẽ được giữ lại.
Cuối cùng, dòng khí theo ống dẫn thải ra nguồn tiếp nhận đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
Bụi sau khi thu hồi từ Cyclon chùm 4, thiết bị lọc bụi túi vải được đưa về dây chuyền sản xuất để tái sử dụng.
Định kỳ khoảng 2-3 tháng Công ty sẽ tiến hành vệ sinh Cyclon và 01 lần/ năm sẽ thay thế túi lọc mới đối với thiết bị lọc bụi tay áo.
[bookmark: _Toc114236285]Bảng 5: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải thiết bị phân ly
	STT
	Thiết bị
	Số lượng
	Chi tiết

	1
	Cyclon chùm 4
	1 
	Kích thước 1cyclon: DH = 0,52,5 (m)
Chiều cao đáy lắng chung: 1,5m
Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện

	2
	Quạt hút
	1 
	Công suất: 22 kw
Lưu lượng: 9.000 (m3/h)

	3
	Thiết bị lọc bụi tay áo
	1 
	Kích thước: LWH = 3,03,05,6 (m)
(gồm 36 túi, kích thước 1 túi vải:DH = 0,262,7m)
Chiều cao đáy lắng chung: 3m

	4
	Ống thải 
	1 
	Đường kính: 400mm
Chiều cao: 28m.


Nguồn: Công ty TNHH Daso
· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải của máy phát điện dự phòng
Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng chứa các chất ô nhiễm không khí với nồng độ thấp, nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, máy phát điện dự phòng ít được sử dụng, chỉ được sử dụng trong trường hợp có sự cố mất điện nên không ảnh hưởng nhiều tới môi trường không khí xung quanh. Chủ dự án đã bố trí máy phát điện cách xa khu vực văn phòng, có tường bao che xung quanh.
3. [bookmark: _Toc114236378]Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn thì việc làm cần thiết đầu tiên là phải phân loại các nguồn chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách: Nhà máy trang bị thùng rác chuyên dụng có nắp đậy với màu sắc khác nhau có ghi chú từng loại chất thải được chứa trong mỗi thùng, để phân loại rác theo tính chất rác, bao gồm: rác thải có thể tái chế, rác thải không thể tái chế, chất thải nguy hại và rác thải sinh hoạt. 
Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để chuyển giao chất thải và xây dựng kế hoạch chuyển giao chất thải thường xuyên không để chất thải rắn tồn lâu hoặc bị phân hủy tại nhà máy.
Công ty sẽ thực hiện quản lý chất thải rắn theo sơ đồ sau:Rác sinh hoạt
Phân loại 
Rác công nghiệp
Rác nguy hại
Dịch vụ thu gom rác thải
Xử lý
Phân loại và thu gom
Tái sử dụng hoặc bán phế liệu
Dịch vụ thu gom
Xử lý
Vị trí tập trung
Phân loại tại nguồn, lưu giữ có dán biển báo

[bookmark: _Toc24725844]
[bookmark: _Toc114487491]Hình 10: Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại dự án
· Chất thải sinh hoạt
· Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm giấy văn phòng phẩm, thực phẩm, rau quả dư thừa, bọc nilon, lon, chai,... khoảng 1.950 kg/tháng được chứa trong thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 10-20 lít sau đó được thu gom và cho vào thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy dung tích 120 lít. Các loại chất thải rắn này sẽ được thu gom đưa về khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 10 m2 bên cạnh kho C và chuyển giao đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định hiện hành. Tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt là 02 ngày/lần. Công ty đã hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom, vận chuyển và xử lý.
· Chất thải rắn công nghiệp thông thường:
· Các loại chất thải như: giấy, bao bì thải, carton, hộp sắt hỏng, thùng nhựa hỏng,... khoảng 80kg/tháng được Công ty thu gom vào khu vực lưu giữ có diện tích 40 m2 có mái che, nền bêtông. Đối với những chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng được công ty bán lại cho các cơ sở tái chế. Đối với những chất thải không có khả năng tái chế, tái sử dụng công ty sẽ hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương đến thu gom xử lý.
4. [bookmark: _Toc114236379]Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
· Chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy như: bao bì đựng hóa chất; giẻ lau dính dầu, nhớt; dầu, nhớt thải; bóng đèn huỳnh quang thải; bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải,… khối lượng chất thải được thể hiện cụ thể qua bảng sau:
[bookmark: _Toc114236286]Bảng 6: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh
	STT
	Loại chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng (kg/tháng)
	Thiết bị lưu giữ

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải 
	16 01 06
	4
	Thùng nhựa 120 Lít

	2
	Bao bì đựng hóa chất
	18 01 01
	20
	Bao bì cứng có nắp đậy kín

	3
	Giẻ lau dính dầu, nhớt
	18 02 01
	3
	Thùng nhựa 120 Lít

	4
	Dầu, nhớt thải
	17 02 04
	5
	Thùng nhựa 120 Lít, có nắp đậy kín

	5
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	03 06 08
	50
	Bao tải và được buộc kín

	Tổng
	
	82
	


· Biện pháp quản lý:
· Thực hiện phân loại chất thải và bố trí các thùng chứa 120 lít, có nắp đậy kín trong nhà xưởng sản xuất và thu gom về khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích khoảng 20 m2. Kho chứa dạng kín, có mái che, nền chống thấm, có biển báo, có gờ bao xung quanh. Trong kho chứa có bố trí: bình chữa cháy, có gờ chống tràn, có thùng chứa cát khô, xẻng để sử dụng trong trường hợp có cháy hoặc rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ chất thải nguy hại dạng lỏng. Chất thải nguy hại được hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật với tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý 01 tháng/lần.
· Lắp đặt biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định tại TCVN 6707:2009 Tiêu chuẩn quốc gia về chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.
· Ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải- Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương theo hợp đồng số 432-RNH/HĐ-KT/22 ngày 26/02/2022 có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý.
· Đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số quản lý CTNH:74.000175T, cấp ngày 10/09/2008.
· Thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý bùn thải
· Bùn bể tự hoại, cặn từ hệ thống xử lý khí thải được chủ dự án hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.
· Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước QCVN 50:2013/BTNMT.
5. [bookmark: _Toc114236380]Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
· Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy có nguồn gốc từ những máy móc, thiết bị có khả năng tạo ra tiếng ồn lớn như quạt, máy nghiền, máy khuấy, máy nén khí, máy phát điện,…Tiếng ồn từ các hoạt động này có tính gián đoạn, không liên tục. Mặt khác khuôn viên nhà máy có diện tích rộng, thoáng nên những tác động này không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân sản xuất, làm giảm năng suất lao động. Do đó, để khống chế tiếng ồn, dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
· Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:
· Bố trí các máy móc trong dây chuyền một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn.
· Lắp đệm chống ồn cho chân quạt, máy nén khí cũng như cho các máy nghiền, khuấy trộn.
· Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng.
· Những bộ phận gây ồn cao được bao bọc trong phòng kín.
· Sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ, đồng thời trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.
· Thường xuyên bảo trì máy móc, thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng.
· Lắp đặt thiết bị giảm âm gắn vào đầu ra của máy phát điện.
· Trồng cây xanh, thảm cỏ để giảm thiểu bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất tới môi trường xung quanh.
· Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tay, mũ, quần áo bảo hộ,…)
· Bố trí thời gian lao động thích hợp tại khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng công nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao.
· Biện pháp giảm thiểu độ rung:
· Đúc móng máy đủ khối lượng (bêtông mác cao), tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh rung động theo mặt nền.
· Lắp đặt đệm cao su và lò so chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn.
· Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tay, mũ, quần áo bảo hộ,…)
· Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án
· QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
·  QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
6. [bookmark: _Toc114236381]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
6.1. [bookmark: _Toc114236382] Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
Các biện pháp phòng ngừa sự cố do vận hành hệ thống XLNT tập trung của nhà máy thực hiện như sau:
· Đầu tư các thiết bị, máy móc trong trạm XLNT (như: máy bơm, máy thổi khí, bơm định lượng,...) đảm bảo chất lượng và đối với mỗi loại thiết bị đều có dự phòng.
· Vận hành hệ thống xử lý liên tục 24/24 để đảm bảo môi trường sống cho vi sinh vật.
· Đường ống công nghệ, hệ thống điện động lực và điều khiển của từng hạng mục được thiết kế độc lập, đảm bảo khi tiến hành tháo lắp, sửa chữa thiết bị hư hỏng không làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác.
· Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của nhà máy để phòng ngừa phát sinh sự cố của hệ thống.
· Tổ chức tập huấn kỹ cho cán bộ vận hành nắm rõ quy trình vận hành hệ thống, nhận biết các dấu hiệu dẫn đến sự cố và các biện pháp xử lý khi có sự cố xảy ra.
· Luôn bảo trì, kiểm tra máy móc thiết bị một cách thường xuyên và liên tục, kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống để có những giải pháp vận hành tốt hơn.
· Đội ngũ nhân viên vận hành máy móc trong hệ thống xử lý nước thải phải là những người có chuyên môn và họ luôn được đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhằm ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong thời gian nhanh nhất. Ngoài ra, đội ngũ này cũng được đào tạo thêm về ngành điện cũng như cơ khí;
· Khi xảy ra các sự cố, công ty thực hiện một số biện pháp sau nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây ô nhiễm môi trường do nước thải:
· Nếu hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng ở bất kì một công đoạn nào thì trước tiên tiến hành ngưng không cho xả nước thải nhằm không để lượng nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường, cho toàn bộ nước thải này chứa trong bể điều hòa, nhanh chóng khắc phục tình trạng hư hỏng trên.
· Tùy theo mức độ sự cố có thể hoạt động sản xuất cầm chừng sao cho lượng nước thải phát sinh có thể chứa dự trữ trong hệ thống xử lý công suất 100 m3/ngày hoặc ngưng mọi hoạt động sản xuất nếu đường ống dẫn nước thải từ các nhà máy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung bị tắt nghẽn, bị tràn hoặc lượng nước thải phát sinh chứa dự trữ trong hệ thống xử lý đã vượt lưu lượng cho phép (100 m3/ngày), để quá trình sản xuất được diễn ra bình thường. 
6.2. [bookmark: _Toc114236383]Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải
Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải không đạt, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
· Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.
· Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải.
· Thường xuyên kiểm tra, bảo trì và giám sát hoạt động của hệ thống, kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống để kịp thời phát hư hỏng của bộ phận và có phương án sữa chữa thay thế kịp thời, đảm bảo hệ thống luôn được vận hành liên tục xử lý chất thải hiệu quả.
· Lập sổ nhật ký theo dõi sự cố, đồng thời tổ chức quan trắc các thông số môi trường trong thời gian sự cố để có số liệu báo cáo cơ quan chức năng được biết.
· Khi các sự cố xảy ra, nhân viên vận hành và bảo trì tại nhà máy sẽ nhanh chóng đánh giá mức độ hư hỏng. Nếu mức độ hư hỏng nhẹ thì các nhân viên sẽ nhanh chóng khắc phục để hệ thống được hoạt động bình thường, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất. Nếu mức độ hư hỏng nặng thì nhân viên sẽ thông báo với ban giám đốc nhà máy để liên hệ với đơn vị chức năng đến sửa chữa và khắc phục sự cố.
· Tuyệt đối không được tiếp tục vận hành dây chuyền sản xuất nếu hệ thống thiết bị xử lý khí thải bị hư hỏng không hoạt động hoặc có hoạt động nhưng kết quả quan trắc hàm lượng bụi, khí thải sau khi xử lý vẫn không đạt yêu cầu theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng.
6.3. [bookmark: _Toc114236384]Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
· Phải thông báo ngay cho cán bộ phụ trách an toàn của nhà máy. 
· Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn.
· Dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc các kích ứng khác.
· Rải cát, khoanh vùng xung quanh không cho hóa chất tràn sang nơi khác. Rải các loại vật liệu thấm hút như giẻ lau, mùn cưa, cát... lên hóa chất, chú ý khi tiếp xúc với hóa chất phải có bảo hộ lao động đầy đủ như bao tay cao su, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, giày, ủng bảo hộ... sau đó vệ sinh sạch sẽ bằng cát và các vật liệu thấm hút.  Sàn sau đó được rửa sạch và dẫn nước thải về trạm XLNT tập trung để xử lý.
· Kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh nhằm hạn chế hóa chất tràn đổ lan rộng hơn.
· Nếu sự cố lớn vượt khả năng khắc phục của Công ty thì cần báo ngay cho các cơ quan quản lý địa phương để cùng phối hợp xử lý.
Tai nạn với sự cố hóa chất
· Trường hợp hít phải: đưa nạn nhân ra nơi không khí trong lành, nay lập tức gọi cấp cứu, nếu ngừng thở phải tiến hành hô hấp nhân tạo, nếu cần thiết áp dụng phương pháp thở oxy.
· Trường hợp tiếp xúc với da: cởi bỏ quần áo bị dính hóa chất, nhanh chóng loại bỏ hóa chất gây bỏng, đưa vùng da bị bỏng dưới vòi nước mát từ 10 đến 20 phút. Sau đó gọi bác sĩ.
· Trường hợp tiếp xúc với mặt: rửa sạch bằng nhiều nước. Sau đó gọi bác sĩ.
· Nếu nuốt phải: cho uống nước, tìm trợ giúp y tế ngay lập tức, nếu nguy cấp cho gây nôn mửa.
6.4. [bookmark: _Toc114236385]Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ
Đối với hương liệu, alcol và các nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong các khu cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.
Trong khu vực có thể gây cháy công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa.
Khi có sự cố xảy ra, ngắt điện kịp thời trong và ngoài khu vực dự án; thông báo cho các cơ quan chức năng PCCC kịp thời hỗ trợ và ngăn cản đám cháy lây lan.
6.5. [bookmark: _Toc32485602][bookmark: _Toc38374909][bookmark: _Toc40170838][bookmark: _Toc41489750][bookmark: _Toc43754065][bookmark: _Toc43842082][bookmark: _Toc54967811][bookmark: _Toc114236386]Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố khác
Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đường ống thoát nước thải, đường ống thoát khí thải để kịp thời phát hiện các sự cố; trang bị các thiết bị dự phòng và các phương án ứng phó đối với từng trường hợp cụ thể; bố trí nhân viên có chuyên môn để vận hành đạt hiệu quả; tính toán thiết kế công trình đảm bảo hệ số an toàn phù hợp.
7. [bookmark: _Toc114236387]Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có
8. [bookmark: _Toc114236388]Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có): 
· Thay đổi quy trình xử lý bụi, khí thải từ lò dầu và tháp sấy phun
Trong quá trình thi công, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, Công ty đã sử dụng cyclon chùm 8 thay thế cho cyclon chùm 6 và cyclon màng nước nhằm mục đích giảm chi phí lắp đặt, tiết kiệm được diện tích nhà xưởng, dễ vận hành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận được thể hiện qua phiếu phân tích chất lượng khí thải hằng năm. Do đó, việc thay đổi công nghệ xử lý không gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.


          	       Theo ĐTM phê duyệt  	Thực tế tại nhà máy
Bụi và khí thải 
Cyclon chùm 4
Cyclon chùm 8

Quạt hút

Ống khói
Bụi và khí thải 
Cyclon chùm 4
Cyclon chùm 6

Quạt hút

Ống khói
Cyclon màng nước















[bookmark: _Toc114487492]Hình 11: Quy trình xử lý bụi, khí thải từ lò dầu và tháp sấy phun


9. [bookmark: _Toc114236389]Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Không có
10. 
[bookmark: _Toc114236390]Chương IV
[bookmark: _Toc114236391]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _Toc114236392]Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
1. [bookmark: _Toc114236393]Nguồn phát sinh nước thải:
· Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực khối nhà Văn phòng, nhà ăn và nhà vệ sinh cho công nhân tại khu vực xưởng sản xuất. 
· Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh thường xuyên: chủ yếu là nước thải phát sinh từ công đoạn sản xuất.
· Nguồn số 3: Nước thải sản xuất phát sinh không thường xuyên: chủ yếu là nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xưởng, máy móc; nước thải từ các bồn chứa nguyên liệu ngoài trời.
2. [bookmark: _Toc114236394]Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải:
2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Mạng lưới đường cống thoát nước chung của khu vực kênh T3  suối Đờn  rạch Cầu Mới Sông Sài Gòn.
2.2. Vị trí xả nước thải:
· Hố ga đấu nối và tiếp nhận nước thải trên đường Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
· Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30):
· Vị trí xả nước thải: X: 604725; Y: 1209678.
2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 50 m3/ngày đêm tương đương 2,08m3/giờ.
2.3.1. Phương thức xả thải: 
· Nước thải sinh hoạt  xử lý qua các bể tự hoại  Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm.
· Nước thải sản xuất; nước thải từ các bồn chứa ngoài trời (sau khi được tách dầu) và nước thải sinh hoạt (sau khi xử lý qua các bể tự hoại)   Hệ thống xử lý nước thải tập trung công xuất 50 m3/ngày đêm  01 ống dẫn nước thải Ø168 đặt ngầm, dài khoảng 330m  mạng lưới đường cống thoát nước chung của khu vực kênh T3  Suối Đờn rạch Cầu Mới  Sông Sài Gòn.
2.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm.
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT cột A, Kq=0,9; Kf =1,2), cụ thể như sau:

	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị 
	Giá trị giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT cột A
	Tần suất quan trắc định kỳ

	1
	pH
	-
	6-9
	3 tháng/lần

	2
	Màu
	Pt/Co
	50
	

	3
	BOD5
	mg/L
	30
	

	4
	COD
	mg/L
	75
	

	5
	SS
	mg/L
	50
	

	6
	Amoni
	mg/L
	5
	

	7
	Tổng Nitơ
	mg/L
	20
	

	8
	Tổng Phốt pho
	mg/L
	4
	

	9
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/L
	5
	

	10
	Coliform
	MPN/100mL
	3.000
	


2. [bookmark: _Toc114236395]Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
1. [bookmark: _Toc114236396]Nguồn phát sinh khí thải (nêu từng nguồn phát sinh bụi, khí thải tại dự án, cơ sở):
· Nguồn số 1: Khí thải từ lò dầu công suất 1.500.000Kcal/h và tháp sấy phun công suất 5 tấn/giờ.
· Nguồn số 2: Khí thải thiết bị phân ly, công suất 5 tấn/giờ. 
2. [bookmark: _Toc114236397]Dòng khí thải, vị trí xả khí thải (trường hợp có từ 02 dòng khí thải xả vào môi trường không khí trở lên, các dòng khí thải tiếp theo được mô tả tương tự dòng khí thải thứ nhất):
2.1. Vị trí xả khí thải:
· Vị trí: Số 35 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
· Tọa độ vị trí xả khí thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30), như sau:
· Ống khói tháp sấy phun: tọa độ X: 604934; Y: 1209597
· Ống khói thiết bị phân ly: tọa độ X:604917; Y: 1209590
· Khí thải của tháp sấy phun và thiết bị phân ly sau khi được xử lý được thoát ra bằng 02 ống khói riêng biệt có kích thước như sau:
· Ống khói tháp sấy phun: đường kính 1m, cao 28m (so với mặt đất).
· Ống khói thiết bị phân ly: đường kính 0,4m, cao 28m (so với mặt đất).
2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 39.000 m3/h.
2.2.1. Phương thức xả khí thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm.
2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí  thải QCVN 19:2009/BTNMT giới hạn B (Kp=0,9, Kv=0,8), cụ thể như sau:
	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ

	1
	Lưu lượng
	m3
	-
	3 tháng/lần

	2
	Bụi
	mg/Nm3
	200
	3 tháng/lần

	3
	NOx
	mg/Nm3
	850
	3 tháng/lần

	4
	SO2
	mg/Nm3
	500
	3 tháng/lần

	5
	CO
	mg/Nm3
	1000
	3 tháng/lần


3. [bookmark: _Toc114236398]Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
1. [bookmark: _Toc114236399]Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
· Dây chuyền sản xuất bột giặt
	- Nguồn 1: Máy đóng gói bột giặt tự động số 1.
	- Nguồn 2: Máy đóng gói bột giặt tự động số 2. 	
	- Nguồn 3: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 1.	
	- Nguồn 4: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 2. 	
	- Nguồn 5: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 3. 
	- Nguồn 6: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 4. 	
	- Nguồn 7: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 5
. 	- Nguồn 8: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 6. 
	- Nguồn 9: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 7. 
	- Nguồn 10: Máy đóng gói bột giặt bán tự động số 8. 
	- Nguồn 11: Lò đốt dầu xưởng bột giặt.	
	- Nguồn 12: Tháp phun sấy bột giặt. 	
	- Nguồn 13: Bồn chứa bột giặt. 	
	- Nguồn 14: Bồn khuấy bột giặt số 1. 	
	- Nguồn 15: Bồn khuấy bột giặt số 2.	
	- Nguồn 16: Cyclon chùm 4 số 1. 	
	- Nguồn 17: Cyclon chùm 8.	
	- Nguồn 18: Cyclon chùm 4 số 2. 	
	- Nguồn 19: Lọc bụi tay áo.
	- Nguồn 20: Máy khuấy trộn dạng kem số 1.
	- Nguồn 21: Máy khuấy trộn dạng kem số 2
.	- Nguồn 22: Bồn chứa sản phẩm dạng kem. 
	- Nguồn 23: Bồn khuấy sản phẩm dạng lỏng số 1.	
	- Nguồn 24: Bồn khuấy sản phẩm dạng lỏng số 2. 
	- Nguồn 25: Bồn chứa thành phẩm dạng lỏng số 1. 
	- Nguồn 26: Bồn chứa thành phẩm dạng lỏng số 2. 
	- Nguồn 27: Bồn chứa thành phẩm dạng lỏng số 3.
 	- Nguồn 28: Bồn chứa thành phẩm dạng lỏng số 4. 
· Dây chuyền xà phòng thơm
	- Nguồn 29: Máy trộn nguyên liệu. 	
	- Nguồn 30: Máy đùn. 
	- Nguồn 31: Máy dập khuôn. 
	- Nguồn 32: Máy đóng gói tự động.
	- Nguồn 33: Máy đóng gói.	
	- Nguồn 34: Thiết bị định lượng màu.
· Dây chuyền dầu gội 
	- Nguồn 35: Máy khuấy trộn.	
	- Nguồn 36: Bồn chứa thành phẩm số 1.	
	- Nguồn 37: Bồn chứa thành phẩm số 2.	
	- Nguồn 38: Bồn chứa thành phẩm số 3.	
	- Nguồn 39: Bồn chứa thành phẩm số 4.	
	- Nguồn 40: Máy đóng gói.	
· Dây chuyền kem đánh răng
	- Nguồn 41: Bồn chứa nguyên liệu kem đánh răng số 1
.	- Nguồn 42: Bồn chứa nguyên liệu kem đánh răng số 2.	
	- Nguồn 43: Bồn chứa nguyên liệu kem đánh răng số 3.
	- Nguồn 44: Bồn chứa nguyên liệu kem đánh răng số 4.
	- Nguồn 45: Bồn trộn kem đánh răng số 1.
	- Nguồn 46: Bồn trộn kem đánh răng số 2.
	- Nguồn 47: Bồn trộn kem đánh răng số 3.
	- Nguồn 48: Máy khuấy kem đánh răng số 1. 
	- Nguồn 49: Máy khuấy kem đánh răng số 2.
	- Nguồn 50: Bồn chứa kem đánh răng thành phẩm số 1.
	- Nguồn 51: Bồn chứa kem đánh răng thành phẩm số 2.
	- Nguồn 52: Bồn chứa kem đánh răng thành phẩm số 3. 
	- Nguồn 53: Bồn chứa kem đánh răng thành phẩm số 4.
	- Nguồn 54: Máy đóng gói kem đánh răng số 1. 
	- Nguồn 55: Máy đóng gói kem đánh răng số 2.
· Công trình xử lý chất thải
	- Nguồn 56: Hệ thống xử lý nước thải
	- Nguồn 57: Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun
	- Nguồn 58: Hệ thống xử lý khí thải thiết bị phân ly
	- Nguồn 59: Máy phát điện dự phòng
2. [bookmark: _Toc114236400]Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung
· Tọa độ phát sinh tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của dự án (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) được thể hiện như sau:
- Nguồn 1: toạ độ X=604834; Y=1209626
- Nguồn 2: toạ độ X=604835; Y=1209627
- Nguồn 3: toạ độ X=604861; Y=1209651
- Nguồn 4: toạ độ X=604862; Y=1209652  	
- Nguồn 5: toạ độ X=604863; Y=1209653
- Nguồn 6: toạ độ X=604864; Y=1209654
- Nguồn 7: toạ độ X=604865; Y=1209655  
- Nguồn 8: toạ độ X=604866; Y=1209656
- Nguồn 9: toạ độ X=604867; Y=1209657  
- Nguồn 10: toạ độ X=604868; Y=1209658 
- Nguồn 11: toạ độ X=604932; Y=1209617
- Nguồn 12: toạ độ X=604927; Y=1209607     	
- Nguồn 13: toạ độ X=604938; Y=1209605
- Nguồn 14: toạ độ X=604938; Y=1209604  
- Nguồn 15: toạ độ X=604939; Y=1209605   
- Nguồn 16: toạ độ X=604924; Y=1209605     
- Nguồn 17: toạ độ X=604923; Y=1209604   
- Nguồn 18: toạ độ X=604916; Y=1209597   
- Nguồn 19: toạ độ X=604917; Y=1209593    
- Nguồn 20: toạ độ X=604846; Y=1209648     
- Nguồn 21: toạ độ X=604847; Y=1209649     
- Nguồn 22: toạ độ X=604848; Y=1209650  
- Nguồn 23: toạ độ X=604846; Y=1209648     
- Nguồn 24: toạ độ X=604847; Y=1209649   
- Nguồn 25: toạ độ X=604873; Y=1209672
- Nguồn 26: toạ độ X=604874; Y=1209673
- Nguồn 27: toạ độ X=604875; Y=1209674
- Nguồn 28: toạ độ X=604876; Y=1209675
- Nguồn 29: toạ độ X=604828; Y=1209637
- Nguồn 30: toạ độ X=604803; Y=1209620
- Nguồn 31: toạ độ X=604818; Y=1209624    
- Nguồn 32: toạ độ X=604831; Y=1209636
- Nguồn 33: toạ độ X=604802; Y=1209620
- Nguồn 34: toạ độ X=604875; Y=1209598
- Nguồn 35: toạ độ X=604866; Y=1209599
- Nguồn 36: toạ độ X=604867; Y=1209599	
- Nguồn 37: toạ độ X=604867; Y=1209600  
- Nguồn 38: toạ độ X=604868; Y=1209601
- Nguồn 39: toạ độ X=604869; Y=1209602
- Nguồn 40: toạ độ X=604830; Y=1209628
- Nguồn 41: toạ độ X= 604837; Y=1209614
- Nguồn 42: toạ độ X= 604838; Y=1209615
- Nguồn 43: toạ độ X= 604839; Y=1209616
- Nguồn 44: toạ độ X= 604840; Y=1209617
- Nguồn 45: toạ độ X= 604848; Y=1209605
- Nguồn 46: toạ độ X= 604849; Y=1209606
- Nguồn 47: toạ độ X= 604859; Y=1209600
- Nguồn 48: toạ độ X= 604849; Y=1209612
- Nguồn 49: toạ độ X= 604848; Y=1209612
- Nguồn 50: toạ độ X= 604869; Y=1209631
- Nguồn 51: toạ độ X= 604829; Y=1209631
- Nguồn 52: toạ độ X= 604839; Y=1209606
- Nguồn 53: toạ độ X= 604839; Y=1209606
- Nguồn 54: toạ độ X= 604837; Y=1209613
- Nguồn 55: toạ độ X= 604838; Y=1209614
- Nguồn 56: toạ độ X= 604876; Y=1209843
- Nguồn 57: toạ độ X= 604924; Y=1209605
- Nguồn 58: toạ độ X= 604916; Y=1209593
- Nguồn 59: toạ độ X= 604951; Y=1209598
3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đám đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung tại QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:
3.1. Tiếng ồn
	[bookmark: _Toc107490072][bookmark: _Toc109721707][bookmark: _Toc110525054][bookmark: _Toc113864940][bookmark: _Toc114236401]TT
	[bookmark: _Toc107490073][bookmark: _Toc109721708][bookmark: _Toc110525055][bookmark: _Toc113864941][bookmark: _Toc114236402]Từ  6-21 giờ (dBA)
	[bookmark: _Toc107490074][bookmark: _Toc109721709][bookmark: _Toc110525056][bookmark: _Toc113864942][bookmark: _Toc114236403]Từ  21-6 giờ (dBA)
	[bookmark: _Toc107490075][bookmark: _Toc109721710][bookmark: _Toc110525057][bookmark: _Toc113864943][bookmark: _Toc114236404]Khuyến khích Công ty quan trắc định kỳ
	[bookmark: _Toc107490076][bookmark: _Toc109721711][bookmark: _Toc110525058][bookmark: _Toc113864944][bookmark: _Toc114236405]Ghi chú

	[bookmark: _Toc107490077][bookmark: _Toc109721712][bookmark: _Toc110525059][bookmark: _Toc113864945][bookmark: _Toc114236406]1
	[bookmark: _Toc107490078][bookmark: _Toc109721713][bookmark: _Toc110525060][bookmark: _Toc113864946][bookmark: _Toc114236407]70
	[bookmark: _Toc107490079][bookmark: _Toc109721714][bookmark: _Toc110525061][bookmark: _Toc113864947][bookmark: _Toc114236408]55
	[bookmark: _Toc113864948][bookmark: _Toc114236409]3 tháng/lần
	[bookmark: _Toc109721716][bookmark: _Toc110525063][bookmark: _Toc113864949][bookmark: _Toc114236410]Khu vực thông thường (Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào nhà máy)


3.2. Độ rung
	[bookmark: _Toc107490082][bookmark: _Toc109721717][bookmark: _Toc110525064][bookmark: _Toc113864950][bookmark: _Toc114236411]TT
	[bookmark: _Toc107490083][bookmark: _Toc109721718][bookmark: _Toc110525065][bookmark: _Toc113864951][bookmark: _Toc114236412]Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB
	[bookmark: _Toc107490084][bookmark: _Toc109721719][bookmark: _Toc110525066][bookmark: _Toc113864952][bookmark: _Toc114236413]Tần suất quan trắc định kỳ
	[bookmark: _Toc107490085][bookmark: _Toc109721720][bookmark: _Toc110525067][bookmark: _Toc113864953][bookmark: _Toc114236414]Ghi chú

	
	[bookmark: _Toc107490086][bookmark: _Toc109721721][bookmark: _Toc110525068][bookmark: _Toc113864954][bookmark: _Toc114236415]Từ  6-21 giờ
	[bookmark: _Toc107490087][bookmark: _Toc109721722][bookmark: _Toc110525069][bookmark: _Toc113864955][bookmark: _Toc114236416]Từ  21-6 giờ
	
	

	[bookmark: _Toc107490088][bookmark: _Toc109721723][bookmark: _Toc110525070][bookmark: _Toc113864956][bookmark: _Toc114236417]1
	[bookmark: _Toc107490089][bookmark: _Toc109721724][bookmark: _Toc110525071][bookmark: _Toc113864957][bookmark: _Toc114236418]70
	[bookmark: _Toc107490090][bookmark: _Toc109721725][bookmark: _Toc110525072][bookmark: _Toc113864958][bookmark: _Toc114236419]60
	[bookmark: _Toc107490091][bookmark: _Toc109721726][bookmark: _Toc110525073][bookmark: _Toc113864959][bookmark: _Toc114236420]3 tháng/lần
	[bookmark: _Toc110525074][bookmark: _Toc113864960][bookmark: _Toc114236421]Khu vực thông thường (Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào nhà máy)


4. [bookmark: _Toc114236422]Nội dung đề nghị cấp phép của dự án về quản lý chất thải
1. [bookmark: _Toc114236423]Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:
Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án khoảng 82 kg/tháng với thành phần và khối lượng cụ thể như sau:
	TT
	Loại chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng (kg/tháng)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	4

	2
	Bao bì đựng hóa chất
	18 01 01
	20

	3
	Giẻ lau dính dầu, nhớt
	18 02 01
	3

	4
	Dầu, nhớt thải
	17 02 04
	5

	5
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	03 06 08
	50

	Tổng
	
	82




1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh tại dự án khoảng 80 kg/tháng trong đó giấy, carton, hộp sắt hỏng, thùng nhựa hỏng,… khoảng 65 kg/tháng, và bao bì thải khoảng 15 kg/tháng.
1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại nhà máy với khối lượng khoảng 1.950kg/tháng với thành phần chủ yếu là thực phẩm, rau quả dư thừa, bọc nilon, lon, chai,…
2. [bookmark: _Toc114236424]Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:
2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:
2.1.1. Thiết bị lưu chứa CTNH
Trên thiết bị lưu chứa hoặc vị trí lưu chứa có dán biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định tại TCVN 6707:2009 Tiêu chuẩn quốc gia về chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 
	[bookmark: _Hlk105862145]TT
	Loại chất thải
	Thiết bị lưu trữ

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải 
	Thùng nhựa 120 Lít

	2
	Bao bì đựng hóa chất
	Bao bì cứng có nắp đậy kín

	3
	Giẻ lau dính dầu, nhớt
	Thùng nhựa 120 Lít

	4
	Dầu, nhớt thải
	Thùng nhựa 120 Lít, có nắp đậy kín

	5
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	Bao tải và được buộc kín


2.1.2. Kho lưu chứa chất thải nguy hại (CTNH).
· Diện tích kho lưu chứa CTNH: 20 m2.
· Cấu tạo của kho lưu chứa CTNH tại dự án như sau: 
+ Dạng kho kín có diện tích 20 m2 trong đó tường xây gạch, có mái che, nền bê tông xi măng chống thấm, có gờ chống tràn để tránh tình trạng rò rỉ CTNH.
+ Được lắp đặt biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định tại TCVN 6707:2009 Tiêu chuẩn quốc gia về chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.
+ Bố trí các bình chữa cháy và thùng chứa cát khô, xẻng để sử dụng trong trường hợp có cháy hoặc rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ chất thải nguy hại dạng lỏng.
2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:
2.2.1. Thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường
Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy như giấy, bao bì thải, carton, hộp sắt hỏng, thùng nhựa hỏng,... được nhà máy thu gom, phân loại và lưu chứa vào từng khu riêng biệt trong khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường.
2.2.2. Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường
· Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 40m2.
· Quy cách khu vực lưu chứa chất thải rác công nghiệp thông thường cụ thể như sau:
+ Có độ cao nền đảm bảo không bị ngập lụt, có nền bê tông xi măng chống thấm, có mái che bằng tole.
+ Bên trong khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân chia thành từng ô ứng với từng loại chất thải được lưu chứa và được dán nhãn tên chất thải.
2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
2.3.1. Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt khu nhà vệ sinh, khu văn phòng và khu xưởng sản xuất được chứa trong thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 10-20 lít sau đó được thu gom và cho vào thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy dung tích 120 lít và đưa về khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 10 m2 bên cạnh kho C của Công ty.
2.3.2. Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt
Do lượng chất thải rắn sinh hoạt ít nên chủ dự án không bố trí kho chứa chất thải rắn sinh hoạt. Chất rắn sinh hoạt phát sinh sau khi lưu chứa trong thùng chứa bằng nhựa, có nắp đậy kín dung tích 120 lít sẽ được đưa về khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 10 m2 bên cạnh kho C và chuyển giao đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định hiện hành.
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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[bookmark: _Toc114236425]Chương V
[bookmark: _Toc114236426]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
Công ty TNHH Daso đã đi vào hoạt động từ năm 1996. Hằng năm Công ty đã phối hợp với đơn vị quan trắc tiến hành lấy mẫu định kỳ 3 tháng/lần và thực hiện báo cáo giám sát môi trường hằng năm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ trong 02 năm 2020, 2021 được thể hiện cụ thể như sau:
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
· Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc:
	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Tần suất quan trắc

	1
	Nước thải sau HTXL
	NT01
	3 tháng/lần


· Tổng hợp đánh giá kết quả quan trắc:
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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[bookmark: _Toc114236287]Bảng 7: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý
	Đợt
	pH
	TSS
(mg/L)
	COD
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	Amoni
(mg/L)
	Tổng Nitơ
(mg/L)
	Tổng Phospho
(mg/L)
	Tổng Coliform
(MPN/100mL)

	Năm 2020

	Đợt 1
(03/03/2020)
	7,24
	36
	71
	22
	2,28
	17,6
	2,08
	23x102

	Đợt 2
(08/06/2020)
	7,35
	32
	64
	23
	2,19
	14,3
	1,87
	21x102

	Đợt 3
(03/09/2020)
	7,43
	30
	62
	21
	2,08
	15,4
	1,68
	23x102

	Đợt 4
(08/12/2020)
	7,56
	33
	59
	23
	1,96
	14,7
	1,49
	2,1x103

	Năm 2021

	Đợt 1
(09/03/2021)
	6,9
	32
	36
	21
	2,11
	10,9
	2,51
	2.300

	Đợt 2
(10/06/2021)
	7,3
	36
	43
	18
	2,56
	11,7
	2,68
	2.400

	Đợt 3
(02/10/2021)
	6,28
	21
	45
	19
	1,25
	11,6
	2,03
	21x102

	Đợt 4
(03/12/2021)
	6,06
	35
	64
	24
	3,06
	9,42
	1,99
	23x102

	QCVN 40:2011/BTNMT (cột A)
	6-9
	50
	75
	30
	5
	20
	4
	3.000


Nguồn: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty TNHH Daso năm 2020, 2021.
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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Nhận xét: 
Qua kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Daso trong 02 năm 2020 và 2021 cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan trắc nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), trước khi đấu nối vào mạng lưới đường cống thoát nước chung của khu vực  kênh T3 suối Đờn rạch Cầu Mới  sông Sài Gòn.
2. Kết quả quan trắc môi trường định kỹ đối với bụi khí thải
· Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc:
	STT
	Tên điểm quan trắc
	Tần suất quan trắc

	1
	Ống khói thải chung
	3 tháng/lần


· Tổng hợp đánh giá kết quả quan trắc:
[bookmark: _Toc114236288]Bảng 8: Kết quả quan trắc chất lượng khí thải sau xử lý
	Đợt
	Bụi
(mg/Nm3)
	NOx
(mg/Nm3)
	SO2
(mg/Nm3)
	CO
(mg/Nm3)

	Năm 2020

	Đợt 1
(03/03/2020)
	108,4
	503,4
	367,2
	536,7

	Đợt 2
(08/06/2020)
	116,8
	453,8
	274,6
	582,6

	Đợt 3
(03/09/2020)
	125,3
	412,4
	263,8
	576,2

	Đợt 4
(08/12/2020)
	133
	418
	279
	582

	Năm 2021

	Đợt 1
(09/03/2021)
	37,2
	84,6
	2,62
	98,1

	Đợt 2
(10/06/2021)
	43
	97,8
	2,62
	82,1

	Đợt 3
(02/10/2021)
	22,1
	68,7
	11,5
	104,8

	Đợt 4
(03/12/2021)
	31,4
	59,1
	14,7
	205,8

	QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)
	200
	850
	500
	1.000


Nguồn: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty TNHH Daso năm 2020, 2021.
Nhận xét:
Qua kết quả phân tích chất lượng khí thải tại ống khói chung sau xử lý của Công ty TNHH Daso trong 02 năm 2020 và 2021 cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan trắc khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=0,9, Kv=0,8), trước khi thải ra ngoài môi trường. 




[bookmark: _Toc114236427]Chương VI
[bookmark: _Toc114236428]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Dự án “Nhà máy liên hợp sản xuất chất tẩy rửa và mỹ phẩm” tại Số 35 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Daso đã được Sở Khoa học – Công nghệ & Môi trường tỉnh Sông Bé phê duyệt Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 33/KHCNMT ngày 09/12/1995. 
Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 1996 và đã thực hiện chương trình giám sát  môi trường định kỳ hằng năm 3 tháng/lần theo quy định của pháp luật. Dựa theo kết quả quan trắc môi trường hằng năm cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý và khí thải tại ống khói thải chung đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT, cột A),và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B). 
Vì vậy, dự án sẽ không thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải thải và hệ thống xử lý khí thải. 
1. [bookmark: _Toc114236429]Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
1.1. [bookmark: _Toc114236430]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
a. [bookmark: _Toc101188053]Quan trắc nước thải
· Vị trí: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý
· Tần suất: 03 tháng/lần.
· Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, tổng Phospho, tổng Coliform.
· Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A; Kq=0,9; Kf=1,2.
b. [bookmark: _Toc101188054]Quan trắc khí thải
· Vị trí: 01 mẫu khí thải tại ống khói thải chung
· Tần suất: 03 tháng/lần.
· Thông số giám sát: Bụi, SO2, NOx, CO.
· Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; Kp=0,9; Kv=0,8.
c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại
· Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.
· Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục
· Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, hợp đồng, chứng từ giao nhận chất thải.
· Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2. [bookmark: _Toc114236431]Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.
[bookmark: _Toc114236289]Bảng 9: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
	STT
	Nội dung công việc
	Số lượng mẫu
	Số lần đo
	Đơn giá (vnđ)
	Thành tiền (vnđ)

	1
	Khảo sát đo đạc và phân tích môi trường nước thải với các chỉ tiêu: pH, TSS, COD, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, tổng Phospho, Tổng Coliforms.
	1
	4
	900.000
	3.600.000

	2
	Khảo sát đo đạc và phân tích môi trường nước mặt với các chỉ tiêu: pH, TSS, COD, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, tổng Phospho, Tổng Coliforms.
	1
	4
	900.000
	3.600.000

	3
	Khảo sát, đo đạc và phân tích môi trường khí thải với các chỉ tiêu: Bụi, SO2, NOx, CO.
	1
	4
	1.400.000
	5.600.000

	4
	Khảo sát đo đạc và phân tích môi trường không khí  với các chỉ tiêu: Độ ồn, Bụi, SO2, NO2, CO.
	6
	4
	800.000
	19.200.000

	 
	TỔNG CỘNG 
	32.000.000


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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[bookmark: _Toc114236432]Chương VII
[bookmark: _Toc114236433]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 
[bookmark: _Toc114236434]VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong thời gian 2 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Daso. 

[bookmark: _Toc114236435]Chương VIII
[bookmark: _Toc114236436]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Chủ dự án cam kết thực hiện các nội dung sau:
· Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở.
· Cam kết việc xử lý bụi, khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B, trước khi thải ra môi trường.
· Cam kết nước thải phát sinh tại dự án được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 50m3 ngày đêm để xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,2 sau đó đấu nối vào mạng lưới thoát nước chung của khu vực kênh T3  suối Đờn  rạch Cầu Mới Sông Sài Gòn.
· Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường sẽ được thu gom, phân loại và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và lưu trữ đúng quy định và ký hợp đồng thu gom, vận chuyển với đơn vị có chức năng theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số diều của Luât Bảo vệ môi trường.
· Dự án cam kết thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đúng tần suất, thông số theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.


[bookmark: _Toc114236437]PHỤ LỤC BÁO CÁO
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mới.
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
4. Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất.
5. Bản vẽ hoàn công công trình xử lý môi trường
6. Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình bảo vệ môi trường.
7. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường.
8. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại dự án.
9. Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
10. Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước số theo quyết định số 24/GP-STNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018. 
11. Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
12. Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại.
13. Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt.
14. Hóa đơn điện, hóa đơn nước.
15. Chứng từ giao nhận chất thải nguy hại.
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